
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SXKD VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI PHARMA

0109206746

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: Sản xuất khẩu trang vải không dệt, khẩu trang vải 
kháng khuẩn, khẩu trang vải cao cấp, khẩu trang vải các loại; 
Sản xuất đồ bảo hộ dùng trong y tế; 

1391

2. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất, gia công khẩu trang y tế, hàng may sẵn; Sản 
xuất màng lõi kháng khuẩn dùng cho khẩu trang y tế.

1392(Chính)

3. Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: Gia công hoàn thiện sản phẩm dệt, vải sợi (trừ tẩy 
nhuộm, hồ, in tại trụ sở)

1313

4. Sản xuất vải dệt thoi 1312

5. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất dây đeo khẩu trang

1399

6. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất trang phục bảo hộ; Sản xuất quần áo các 
loại; Sản xuất đồ phụ kiện trang phục; Sản xuất mũ các loại,..

1410

7. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải kháng khuẩn, vải không dệt; Bán buôn 
chỉ, chỉ khâu.

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SXKD VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG MAI PHARMA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG MAI PHARMA MEDICAL 
EQUIPMENT TRADING AND PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn khẩu trang trang y tế, khẩu trang vải không 
dệt, khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang vải cao cấp, khẩu 
trang vải các loại; Bán buôn quần áo bảo hộ; Bán buôn dược 
phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và 
giả da khác; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm 
vệ sinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn đồ kim chỉ, phụ kiện ngành may.

4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, 
dây truyền sản xuất khẩu trang; Bán buôn máy móc sản xuất 
giấy kháng khuẩn; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
ngành, may; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn giấy kháng khuẩn; Bán buôn phụ liệu may 
mặc: mex dựng, độn vai, canh tóc, khóa kéo; Bán buôn phụ 
liệu giày dép: mũ giày, lót giày, đế giày, đinh bấm; Bán buôn 
nguyên phụ liệu, hóa chất tẩy rửa phục vụ ngành may; Bán 
buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.

4669

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị ngành may

7730

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Công ty thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu các 
mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 28 Luật Thương mại năm 2005)

8299

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa (trừ các loại Nhà 
nước cấm)

4610

15. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ khẩu trang y tế, khẩu trang vải không dệt, khẩu 
trang vải kháng khuẩn, khẩu trang vải cao cấp, khẩu trang vải 
các loại trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ trang phục 
bảo hộ trong các cửa hàng chuyên doanh. 

4771

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

17. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

18. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

19. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn.

3290
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6.000.000.000 VNĐ

20. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất giấy kháng khuẩn
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình 
như: 
+ Giấy ăn, giấy lau chùi,
+ Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh,
+ Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh, bỉm;

1709

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001185028745
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Lai, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đông Lai, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MAI                 Nữ

01/01/1985 Kinh Việt Nam

02/04/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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